
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 162 / 28,42% 72 / 21,05%

CP giảm giá 253 / 44,39% 82 / 23,98%

CP tham chiếu 155 / 27,19% 188 / 54,97%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI
VN30
VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE100 7894,9 -0,3%32661,84 0,0% ShanghaiChỉ số thế giới 3310,65 -0,1%

59509

15,0

1,2

4,73

-0,28%

373,2

636271

91%

1028,73

65%

11,7

1,7

56411
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1037,6

-2,9

206,1

-0,7

-0,33%

40,1

1024 -8 (-0.78%)
-0,55%

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VNIndex giảm nhẹ 2,94 điểm (-0,28%) xuống 1.037,61 điểm. Độ rộng thị

trường nghiêng về bên bán với 235 mã giảm và 156 mã tăng trên sàn

HOSE. VN-Index giao dịch giằng co với thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền

đang thận trọng với vùng giá cao.

- Những cổ phiếu vốn lớn bao gồm các cổ phiếu như BID, PNJ, VCB… giữ

vai trò giữ chỉ số giúp VNindex không giảm quá mạnh.Nhóm cổ phiếu ngành

điện nhận được sự chú ý của dòng tiền và bật tăng mạnh.

- Các nhóm cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh sau phiên tăng mạnh trước đó

bao gồm thép, chứng khoán, xây dựng. Tuy nhiên áp lực bán xảy ra không

quá mạnh.

- Trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn giữ trạng thái bán ròng hơn 120 tỷ, trong

đó VHM, VCB, MSN… chịu áp lực bán ra.

- Áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu trụ không quá lớn và dòng tiền vẫn tìm

kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường là tín hiệu cho thấy kịch bản thị trường

chưa chuyển biến xấu.

- Nến dạng Doji với thanh khoản thấp cho thấy sự do dự

giữa phe mua và phe bán. Đây là diễn biến điều chỉnh bình

thường sau một phiên bùng nổ. Nếu tiếp tục biến động hẹp

và hình thành nền giá vùng 1.040 điểm, VN-Index có thể sẽ

thu hút thêm được dòng tiền nhập cuộc.

- Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp ở

mức 10-20% chờ tín hiệu xác nhận và hạn chế mở vị thể

mua mới.

Kịch bản 1: VNindex hồi phục về vùng 1.050 điểm

Kịch bản 2: VNindex tiếp tục dao động quanh vùng 1.030

điểm trước khi điều chỉnh về 980 điểm

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch nhiều nhất Làn sóng thay thế nhân sự bằng AI tại Mỹ

Hóa chất TP Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI tăng hơn 43% Rủi ro từ đội tàu bóng đêm hỗ trợ Nga

Tài nguyên Cơ bản Thi công  cầu vượt Mai Dịch mức đầu tư 342 tỷ đồng Quan chức Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất 

Xây dựng & vật liệu Hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ Tài chính, công nghệ thành ‘đích ngắm’ của Trung Quốc

Hàng & Dịch vụ CN Quỹ bình ổn giá xăng Petrolimex tăng lên 2.164 tỷ Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng "Ông trùm BOT" Tasco lỗ gần 700 tỷ trong 3 năm So sánh giá vàng hôm nay 2/3

Y tế GTA lên kế hoạch lãi ròng 2023 giảm hơn 18% Giá sắt thép xây dựng hôm nay 2/3

Bán lẻ Nguồn: Fireant VinFast bàn giao xe cho khách hàng Mỹ Giá gas hôm nay 2/3

Truyền thông Doanh nghiệp du lịch, giải trí hồi sinh Giá xăng dầu hôm nay 2/3

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa VIG đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 gấp 19 lần Giá cà phê hôm nay 2/3

Viễn thông STB 

Điện, nước & dầu khí NKG 

Bảo hiểm BID 

Bất động sản HDB  Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính VNM  1 POW Vàng

Ngân hàng 2 HSG Bạc

Công nghệ Thông tin 3 STB Dầu Brent

4 HQC Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 NKG Khí Tự nhiên

VHM  6 LCG Dầu Nhiên liệu

VCB  7 VND Cà phê Mỹ

MSN  8 DXG Lúa mì Mỹ

VRE  9 HPG Đường London

PVD  # LPB Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

LPB Vũ Quốc Vinh Đăng ký bán USD/VND USD 24.780

PDR Trần Thị Hường Đăng ký bán EUR/USD EUR 26.453

BAB Nguyễn Trọng Trung Đăng ký mua quyền mua GBP/USD GBP 29.835

TAN Lê Văn Một Đăng ký mua USD/JPY JPY 182

BDT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai Đăng ký bán AUD/USD AUD 16.746

23.934

26.993

165

15.151

Thay đổi

Bài Phát Biểu của Kashkari, 

Thành Viên FOMC

-1,46%

-1,44%

2,83%

-0,32%

0,79%

-3,16%

6,0%

6,5%

11,9%1,66%

283.430-    

810.321-    

955.500-    

-0,60/-2,24%

-0,30/-1,36%

23:00

23.450

-38,0%

-14,5%

0,50%

0,60%

-1,32%

0,04%

4,75%

-6,74%

-2,92%

Sự kiện trong ngày

136,40

-0,30%

-0,27%

0,18%

1,06

1,20

0,67 -0,29%

23:30
CPI Lõi của Tokyo (Năm trên 

năm) (Tháng 2)
23:30 Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)

1 tháng

0,7%

-13,1%

-1,4%

-2,9%

0,06%

-0,50%

0,38%

0,66%

-0,14%
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-0,35%

-0,93%

-1,3%

-6,7%

-1,06%

-0,72%

1,47%

0,14%

-1,03%

-0,05%

-0,11%

-0,94%

-0,43%

0,31%

-2,01%

-3,60%

-0,32%

-0,79%

0,08%

-0,72%

41,13%

-8,26%

-3,98%

-1,27%

-1,75%

-4,25%

-4,23%

-3,13%

0,78%

-13,85%

-8,75%

-6,29%

-0,87%

-2,62%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

+0,75/+1,64%

+0,30/+1,69%

-0,40/-0,52%

844.850-    

302.713-    

KLGD

1.103.278 

1.476.400 

431.000    

905.800    

203.900    

174.900

2.140.000

02/03/2023

02/03/2023

Phó Tổng giám đốc

Phó Chủ tịch HĐQT

---

Thành viên HĐQT

---

02/03/2023

02/03/2023

02/03/2023

64.745

1.245.311

440.000

0,47%

-0,08%

-0,10%

8.285.400 0,70%

-0,10/-0,24%

+0,20/+0,22%

25,6

15,35

46,4

18

76,5

9.581.200

9.490.400

9.139.100

8.867.400

22.744.500

12.086.100

11.122.900

10.919.000

10.088.600

-3,27%

-2,46%

-1,50/-1,86%
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+0,20/+0,79%

+0,25/+1,66%

23720 0,04%

3,1%

10,6%

-10,4%

3,8%

-0,2%

41,1

93,2

79

26,2

21,7

7,0%

-6,3%

4,4%

3,6%

0,30%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch 

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://cafef.vn/khach-han-quoc-dang-den-viet-nam-du-lich-nhieu-nhat-20230302145843015.chn
https://cafef.vn/lan-song-thay-the-nhan-su-bang-ai-tai-my-20230302145012653.chn
https://cafef.vn/tp-ho-chi-minh-thu-hut-von-fdi-tang-hon-43-20230302135650565.chn
https://cafef.vn/rui-ro-tu-doi-tau-bong-dem-ho-tro-nga-20230302103107713.chn
https://cafef.vn/thi-cong-2-don-nguyen-cau-vuot-mai-dich-muc-dau-tu-342-ty-dong-20230302133549132.chn
https://cafef.vn/quan-chuc-fed-phat-tin-hieu-tiep-tuc-tang-lai-suat-va-duy-tri-o-muc-cao-den-nam-2024-20230302091045115.chn
https://cafef.vn/hon-117000-ty-dong-von-dau-tu-cong-chua-phan-bo-20230302093502082.chn
https://cafef.vn/tai-chinh-cong-nghe-tro-thanh-dich-ngam-cua-chinh-phu-trung-quoc-20230302070344884.chn
https://cafef.vn/quy-binh-on-gia-xang-dau-petrolimex-tang-len-2164-ty-dong-20230302062658294.chn
https://cafef.vn/ngay-mai-quoc-hoi-hop-bat-thuong-de-bau-chu-tich-nuoc-20230301195626294.chn
https://cafef.vn/ong-trum-bot-tasco-lo-gan-700-ty-trong-3-nam-vi-du-an-thu-phi-khong-dung-vetc-20230302101833628.chn
https://vietnambiz.vn/so-sanh-gia-vang-hom-nay-23-vang-24k-dao-chieu-giam-100000-dongluong-20233211513664.htm
https://vietstock.vn/2023/03/gta-len-ke-hoach-lai-rong-2023-giam-hon-18-737-1044066.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sat-thep-xay-dung-hom-nay-23-tang-nhe-neo-tren-nguong-4200-nhan-dan-tetan-20233295248780.htm
https://vietstock.vn/2023/03/vinfast-chinh-thuc-ban-giao-xe-cho-khach-hang-my-737-1044088.htm
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-23-tiep-tuc-giam-nhe-vao-phien-sang-nay-20233293110196.htm
https://vietstock.vn/2023/03/doanh-nghiep-du-lich-giai-tri-hoi-sinh-737-1043651.htm
https://vietnambiz.vn/gia-xang-dau-hom-nay-23-tiep-da-tang-nhe-2023325396387.htm
https://vietstock.vn/2023/03/vig-dat-muc-tieu-loi-nhuan-2023-gap-19-lan-chao-ban-50-trieu-cp-rieng-le-737-1044067.htm
https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-23-bien-dong-hon-1-tren-thi-truong-ky-han-202331114046456.htm
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Hệ thống khuyến nghị

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa 

giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin 

cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 

phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Trần Minh Tâm

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền
Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải
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